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Bộ 21 trắc nghiệm Sử Bài 17 lớp 7: Ôn tập chương II và chương III 

Câu 1: Vị tướng nào của quân Nguyên được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của 

Trương Văn Hổ? 

A. Thoát Hoan 

B. Ô Mã Nhi 

C. Toa Đô 

D. Ngột Lương Hợp Thai 

Câu 2: Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch 

Đằng năm 1288? 

A. Con nước thủy triều 

B. Sự suy yếu của quân Mông Nguyên 

C. Cây cối rậm rạp 

D. Sự ủng hộ của nhân dân 

Câu 3: Khu vực nào được Thoát Hoan lựa chọn làm căn cứ để đánh lâu dài với Đại Việt? 

A. Thăng Long 

B. Vạn Kiếp 

C. Thiên Trường 

D. Thiên Mạc 

Câu 4: Nội dung nào không phản ánh quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ ba của nhà 

Nguyên? 

A. đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản 

B. chuẩn bị một đoàn thuyền lương đi cùng 

C. huy động một lực lượng lớn quân đội do Thoát Hoan làm tổng chỉ huy 

D. đình chỉ kế hoạch xâm lược Champa 
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Câu 5: Chiến thắng nào của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 

Nguyên lần thứ ba đã đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù? 

A. Đông Bộ Đầu 

B. Chương Dương, Hàm Tử 

C. Vân Đồn 

D. Bạch Đằng 

Câu 6: Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch xâm lược Đại Việt lần 3 của nhà Nguyên bước đầu bị 

phá sản? 

A. Quân Nguyên gặp phải kế vườn không nhà trống của Đại Việt 

B. Đoàn thuyền lương cuả Trương Văn Hổ bị tiêu diệt 

C. Kế hoạch dùng Champa làm bàn đạp đánh Đại Việt thất bại 

D. Kế hoạch tiêu diệt cơ quan đầu nào cuả Đại Việt liên tục thất bại 

Câu 7: Khác với 2 cuộc chiến tranh xâm lược trước, khi bị lâm vào tình thế nguy khốn, Thoát 

Hoan đã chủ động đưa ra quyết định gì? 

A. Tổ chức cướp bóc lương thực của người dân 

B. Tổ chức truy đuổi, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của Đại Việt 

C. Quyết định rút quân về nước 

D. Tổ chức bình định, lấn chiếm vùng lân cận 

Câu 8: Điểm khác biệt cơ bản giữa Bạch Đằng năm 938 với trận Bạch Đằng năm 1288 là 

A. Thời điểm tổ chức trận đánh 

B. Kế sách đánh giặc 

C. Kết quả 

D. Lực lượng tham gi 

Câu 9: Đâu không phải lý do nhà Trần chọn Bạch Đằng làm nơi diễn ra trận quyết chiến 

chiến lược với quân Mông- Nguyên? 

A. Do vị trí chiến lược của sông Bạch Đằng 
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B. Do quân Nguyên yếu về thủy chiến 

C. Do kế thừa truyền thống đánh giặc của cha ông 

D. Do cánh quân của Thoát Hoan không quan trọng bằng cánh quân của Ô Mã Nhi 

Câu 10: Khi quân Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần 3, vua Trần đã hỏi Trần Quốc 

Tuấn về thế địch, ông thưa "năm nay đánh giặc..." Điền từ còn thiếu vào chỗ trống 

A. Mạnh 

B. Yếu 

C. Nhàn 

D. Khó 

Câu 11: Đâu là chính sách nổi bật của nhà Lý- Trần trong xây dựng quân đội? 

A. “Ngụ binh ư nông”. 

B. “Tiên phát chế nhân”. 

C. “Vườn không nhà trống”. 

D. Luân phiên cày cấy. 

Câu 12: Nhà Tống khi chuẩn bị tiến hành xâm lược Đại Việt với mục tiêu chính là   

A. Tạo cơ sở để tiến hành cải cách trong nước 

B. Lấy chiến tranh bên ngoài lãnh thổ để ổn định tình hình trong nước 

C. Làm bàn đạp để mở rộng xâm lược xuống phía Nam 

D. Chinh phạt Đại Việt do không chịu thần phục 

Câu 13: Năm 1075 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với nền giáo dục thời Lý?   

A. Mở Quốc tử Giám cho con em quý tộc đến học. 

B. Khoa thi đầu tiên được mở để tuyển chọn quan lại. 

C. Trường Đại học đầu tiên của quốc gia Đại Việt được thành lập. 

D. Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long. 
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Câu 14: Bộ chính sử đầu tiên của Đại Việt mang tên là   

A. Đại Việt sử kí 

B. Đại Việt sử kí toàn thư 

C. Đại Nam thực lục 

D. Khâm Định Việt sử thông giám cương m 

Câu 15: Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp, hàng năm vào mùa xuân, các vua Lý thường 

có hành động gì?   

A. Chia lại ruộng đất cho nông dân cày cấy 

B. Tổ chức lễ cày tịch điền 

C. Tổ chức lễ cầu mùa 

D. Giảm thuế cho mùa vụ tới 

Câu 16: Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời 

Lý?   

A. Đóng góp vào kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam 

B. Bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc 

C. Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta 

D. Đưa Đại Việt trở thành quốc gia hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á 

Câu 17: Cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên của nhà Trần thắng lợi không xuất phát từ 

nguyên nhân nào sau đây?   

A. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân dân Đại Việt 

B. Đề ra kế sách đánh giặc đúng đắn, sáng tạo 

C. Nhà Mông- Nguyên đang bước vào thời kì suy yếu 

D. Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt 

Câu 18: Hội nghị nào thể hiện tinh thần đoàn kết giữa triều đình và nhân dân Đại Việt trong 

cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên lần 2 (1285)?   

A. Hội nghị Bình Than 
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B. Hội nghị Diên Hồng 

C. Hội nghị Đông Quan 

D. Hội nghị Lũng Nhai 

Câu 19: Nhận xét nào dưới đây không đúng về các thế lực ngoại xâm mà nhân dân Đại Việt 

phải đương đầu trong thế kỉ XI-XIII?   

A. Đều là các thế lực đến từ phương Bắc. 

B. Có tiềm lực mạnh hơn Đại Việt. 

C. Hơn Đại Việt một phương thức sản xuất. 

D. Đều có tư tưởng bành trướng Đại Hán. 

Câu 20: Bài thơ "Nam Quốc sơn hà" được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống thời 

Lý là một biểu hiện của nghệ thuật quân sự gì? 

A. Tiên phát chế nhân 

B. Thanh dã 

C. Công tâm 

D. Thủy chiến 

Câu 21: “Phá cường địch, báo hoàng ân” dòng chữ thể hiện lòng yêu nước của người anh 

hùng nào?   

A. Trần Quốc Tuấn 

B. Lý Thường Kiệt 

C. Trần Quốc Toản 

D. Trần Quang Khải 

Đáp án bộ 21 bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 17: Ôn tập chương II và chương III 
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